
Biết quyền của quý vị
Liên minh Hỗ trợ Người nhập cư và Người tị nạn 
Massachusetts
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Giới thiệu về MIRA:

Chương trình:
○ Hỗ trợ và tổ chức
○ Hỗ trợ nộp đơn xin nhập tịch 
○ Thu hút tham gia vào hoạt động dân sự

Tầm nhìn của chúng tôi là một Khối thịnh 
vượng chung – và một quốc gia – nơi tất cả
mọi người đều có thể phát triển, bất kể họ đến 
từ đâu hay đến đây bằng cách nào, và tất cả
đều có thể tham gia đầy đủ vào đời sống xã 
hội, kinh tế và dân sự của cộng đồng mình.
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Tổng quan nhanh về hệ thống 
thực thi luật di trú
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Hệ thống di trú: 
Bộ An ninh Nội địa (DHS)

Cảnh sát/Cơ quan 
hành pháp về di 
trú, giam giữ và 

trục xuất, đại diện 
cho DHS trong các 
thủ tục liên quan 

đến di trú

Thực thi tại biên 
giới và trong 

phạm vi 100 dặm 
tính từ biên giới, 

các trạm kiểm 
soát và cảng nhập 

cảnh

Giải quyết các đơn 
xin phúc lợi nhập 
cư (tị nạn, green 

card, quốc tịch, thị 
thực đặc biệt)

Thực thi Di trú 
và Hải quan

Hải quan và 
Bảo vệ Biên 

giới

Dịch vụ Nhập tịch 
và Di trú Hoa Kỳ
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Cách liên hệ với Cơ quan hành pháp về di 
trú

• Liên hệ với hệ thống hình sự
• Nộp đơn xin hưởng quyền lợi tại USCIS trong khi có 

lệnh trục xuất hoặc cáo buộc hình sự
• Người sở hữu green card trở về sau chuyến du lịch
• Các cuộc đột kích và thực thi có mục tiêu
• Những trường hợp hạn chế khác
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Lý do trục xuất

Thiếu tư cách pháp lý 

Căn cứ hình sự, bao gồm: 
- Hầu như tất cả các bản án về ma túy
- Một số vụ bạo lực gia đình, vi phạm lệnh bảo vệ
- Một số vụ trộm cắp, gian lận và nhiều hơn thế nữa!

Vi phạm về di trú/Gian lận

Căn cứ liên quan đến an ninh (tham gia băng đảng, 
khủng bố)

Đôi khi, những hành vi 
phạm tội tương đối nhỏ 

và không bạo lực cũng có 
thể dẫn đến việc trục xuất 
bắt buộc ngay cả đối với 

người có green card!
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Ai có nguy cơ bị trục xuất?

• Bất kỳ ai không phải là công dân Hoa Kỳ đều có thể bị trục xuất 
nếu họ thuộc trường hợp bị trục xuất vì lý do như bị cáo buộc hình 
sự hoặc có lệnh trục xuất trước đó.

• Người nhập cư trái phép/không có giấy tờ 
• Những người có tình trạng tị nạn hoặc một số hình thức bảo vệ khác
• Thường trú nhân hợp pháp (người sở hữu green card)
• Người không phải là người nhập cư (du khách, sinh viên, v.v.)
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Biết quyền của quý vị
trong hoạt động tương tác với Cơ 
quan Hành pháp về Di trú
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Quyền cơ bản

• Mọi người sống ở Hoa Kỳ đều có một số quyền cơ bản 
theo Hiến pháp Hoa Kỳ, bất kể tình trạng nhập cư

• Điều quan trọng là phải khẳng định những quyền này và 
bảo vệ các quyền cơ bản của chúng ta
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Thẻ Quyền

https://www.ilrc.org/red-cards
Đồ họa thông tin đa ngôn ngữ về 

việc sử dụng Thẻ Quyền
• Việc khẳng định quyền im lặng có 

thể rất khó khăn.
• Sẽ rất hữu ích nếu mọi người có một 

thẻ quyền trong ví để có thể rút ra và 
đưa cho nhân viên di trú hoặc cảnh 
sát. 
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Nếu người nhập cư đến nhà bạn...

Không mở cửa ngay lập tức:  
• Về mặt pháp lý, bạn không cần phải mở cửa trừ khi cảnh sát cung 

cấp cho bạn lệnh có chữ ký của thẩm phán.

• Yêu cầu các viên chức xác định danh tính của họ (cơ quan, tên, ID) 

• Hỏi xem họ có lệnh của thẩm phán không

• Trượt thẻ “Biết quyền của bạn” dưới cửa 

• Bạn có quyền giữ im lặng và có luật sư. Nếu bạn chọn cách đó, 
hãy nói với cảnh sát rằng "Tôi yêu cầu quyền im lặng và quyền có 
luật sư".

• Gọi cho một người bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc gia đình hoặc 
một luật sư
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Khi nào lực lượng Hành pháp có thể vào 
nhà tôi?

Lệnh của tòa án
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Lệnh bắt giữ
Ví dụ về lệnh về nhập cư: không đưa ra 

Ví dụ về lệnh do thẩm phán ký giấy phép thực thi luật di trú để vào nhà
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Giấy phép lái xe

BẠN PHẢI: chỉ lái xe khi có bằng lái xe đầy đủ, không phải giấy 
phép

ĐỂ LÁI XE bằng giấy phép, một người đi cùng trong xe bạn phải:
1) Đã lái xe được 1 năm
2) Trên 21 tuổi
3) Ngồi cạnh tài xế
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Nếu bạn bị dừng lại khi đang lái xe…
Nếu bạn sống ở Massachusetts, bạn đủ điều kiện để xin giấy 

phép lái xe bất kể tình trạng nhập cư!

• Ở trong xe. Đặt tay lên vô lăng để cảnh sát có thể nhìn thấy. 
• Bạn không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào nhưng tài xế phải 

cung cấp tên và địa chỉ. Xuất trình thẻ KYR của bạn.
• Cảnh sát có thể khám xét xe của bạn nếu họ có lý do chính 

đáng để tin rằng bạn dính líu đến một tội ác
• NÓI RÕ RÀNG RẰNG BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI VIỆC KHÁM XÉT

• Không cung cấp giấy tờ giả
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Nếu viên chức di trú hoặc cảnh sát chặn bạn ở nơi công cộng…

• Giữ bình tĩnh - Không bỏ chạy hoặc chống lại việc bắt giữ!
• Hãy hỏi xem bạn có bị bắt giữ không hay được tự do rời đi. 
• Giữ im lặng và nói rằng bạn muốn nói chuyện với luật sư. 
• Bạn có quyền không phải lấy dấu vân tay trừ khi bạn bị bắt giữ.
• Cảnh sát có thể khám xét bạn nếu họ có lý do nghi ngờ rằng bạn có 

vũ trang và nguy hiểm. 
• Nếu bạn có giấy tờ nhập cư hợp lệ và trên 18 tuổi, luật pháp yêu cầu 

bạn phải mang theo những giấy tờ đó bên mình.
• Bạn có quyền có luật sư. Yêu cầu gọi luật sư.

Không bao giờ cung cấp giấy tờ giả!
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Cách để sẵn sàng ứng phó
• Biết quyền của bạn trong trường hợp cảnh sát hỏi han hoặc đến 

nhà bạn.

• Ghi nhớ số điện thoại của các thành viên trong gia đình và/hoặc 
luật sư/tổ chức mà bạn tin tưởng. Bạn chỉ có thể thực hiện được 
một cuộc gọi điện thoại trong thời gian bị giam giữ!

• Hãy nghĩ đến một công dân Hoa Kỳ hoặc một người có tình trạng 
nhập cư mà bạn tin tưởng, người có thể nộp tiền bảo lãnh nếu bạn 
được thẩm phán di trú cấp cho.
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Bắt giữ và giam giữ
▪ Nếu bạn bị bắt hoặc bị giam giữ, KHÔNG:

▪ Ký bất cứ thứ gì hoặc "tự nguyện rời đi" mà không có sự 
hướng dẫn của luật sư

▪ Hãy nhờ các đại lý di trú cung cấp thông tin về quyền lợi 
của bạn; hãy hỏi luật sư để biết thông tin thực tế.

▪ Bạn có quyền: 
▪ Giữ im lặng. 
▪ Gọi cho luật sư hoặc thành viên gia đình
▪ Được luật sư đến thăm trong thời gian bị giam giữ
▪ Liên hệ với lãnh sự quán của bạn

Bạn có thể sử dụng công cụ định vị người bị giam giữ trực 
tuyến để tìm người đã bị cơ quan di trú giam giữ 18

https://locator.ice.gov/odls/#/search
https://locator.ice.gov/odls/#/search


Tại ngoại nhờ bảo lãnh

• Cơ quan thực thi luật di trú có thể lựa chọn đưa những cá nhân 
mà họ đang cố gắng trục xuất vào trại giam giữ di trú

• Nếu bị giam giữ, nhiều cá nhân có thể yêu cầu được tại ngoại nhờ 
bảo lãnh trong khi chờ xét xử vụ án của họ.
• Bạn có thể yêu cầu thẩm phán di trú xem xét lại quyết định về tiền 

bảo lãnh
• Điều này thể hiện mối quan hệ gia đình và cộng đồng chặt chẽ
• Chỉ những người là công dân Hoa Kỳ hoặc có tình trạng nhập cư 

hợp pháp mới phải đến sở di trú để trả tiền bảo lãnh
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Biết quyền của bạn: Chuẩn bị cho 
gia đình
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Quyền làm cha mẹ
▪ Bạn có quyền đưa ra quyết định về con cái của mình bất kể tình 

trạng nhập cư
▪ Bạn không cần phải cung cấp thông tin về con cái của mình, nhưng 

bạn có thể muốn thông báo cho cơ quan di trú nếu bạn là người 
chăm sóc chính.

▪ Bạn có quyền sắp xếp việc chăm sóc trẻ em
▪ Bạn có thể yêu cầu được gọi điện thoại vào thời điểm bị bắt giữ 

và bạn có thể hỏi cách bạn có thể liên lạc với con mình
▪ Nếu con bạn đang trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng, bạn có 

quyền tham gia vào các thủ tục phúc lợi trẻ em từ khi bị giam giữ 
cho đến sau khi bị trục xuất trừ khi bạn đã bị chấm dứt quyền làm 
cha mẹ
▪ Việc giam giữ và trục xuất không cấu thành sự bỏ rơi
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Chuẩn bị cho gia đình

Gói Chuẩn bị cho gia đình Massachusetts
Kế hoạch chuẩn bị cho gia đình của Boston Medical Center

Chuẩn bị cho gia đình ở các tiểu bang khác 22

https://www.masslegalservices.org/content/family-preparedness-packets
https://www.bmc.org/sites/default/files/Programs___Services/Programs_for_Adults/center-family-navigation-community-health-promotion/1-Family-Preparedness-Plan.pdf
https://cliniclegal.org/epif


Chuẩn bị cho gia đình
●Kế hoạch chuẩn bị cho gia đình là gì?

○ Một công cụ có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về 
cách chăm sóc gia đình mình

○ Kế hoạch an toàn cung cấp cho cha mẹ và người chăm sóc 
đang phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ hoặc trục xuất cơ hội 
đưa ra quyết định về:

■ Ai sẽ chăm sóc con cái của bạn khi bạn vắng nhà?
■ Kế hoạch đáp ứng nhu cầu giáo dục, y tế và tình cảm của trẻ 

khi bạn vắng mặt
■ Kế hoạch đoàn tụ
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Lập kế hoạch 
Cập nhật thông tin liên lạc của nhà trường: đảm bảo bạn có thông tin liên lạc chính 
xác của một số người mà bạn tin tưởng để đón con bạn ở trường trong trường hợp 
bạn không thể đến đón. Hãy cho nhà trường biết bạn muốn “từ chối” đưa vào bất 
kỳ thông tin danh bạ nào mà nhà trường phát hành để bảo vệ thông tin của bạn.
Đăng ký khai sinh cho con bạn với lãnh sự quán nước ngoài: nếu con bạn muốn đi 
du lịch hoặc chuyển đến quốc gia quê hương của bạn, mọi việc có thể dễ dàng hơn 
nếu giấy khai sinh của con đã được đăng ký với lãnh sự quán. 
Nộp đơn xin hộ chiếu cho con bạn: hầu hết các chính phủ yêu cầu cả cha và mẹ 
đều đồng ý cho con mình xin hộ chiếu. Nếu bạn có quyền nuôi con hợp pháp duy 
nhất hoặc có lệnh cụ thể của tòa án, bạn không cần sự cho phép của phụ huynh 
kia. 
Viết thư thông hành: nếu con bạn cần đi ra khỏi Hoa Kỳ, chúng có thể cần một lá 
thư có công chứng cho phép chúng đi cùng một người lớn đáng tin cậy. Bạn có thể 
muốn liên hệ với hãng hàng không hoặc lãnh sự quán để biết hướng dẫn chính xác. 
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Tùy chọn không 
chính thức

● nói chuyện với những 
người bạn muốn họ 
chăm sóc con bạn 
hoặc viết ra những gì 
bạn muốn xảy ra trong 
trường hợp khẩn cấp

● dễ nhất, nhưng không 
trao quyền hợp pháp 
cho người chăm sóc 
và trường học hoặc 
bác sĩ của con bạn có 
thể không tuân theo kế 
hoạch của bạn

Bản tuyên thệ ủy 
quyền cho người 

chăm sóc

● trao cho người chăm sóc 
quyền quyết định về việc 
chăm lo sức khỏe và 
giáo dục của con bạn 
trong tối đa 2 năm 

● Cha mẹ giữ mọi quyền 
và có thể chấm dứt sự 
uỷ quyền bất cứ lúc nào

● Cần chữ ký của cha/mẹ 
và 2 người làm chứng, có 
công chứng

Ủy quyền cho 
người đại diện 

tạm thời

● cho phép "người đại diện" 
hoặc người bạn chọn đưa ra 
bất kỳ quyết định nào mà 
cha/mẹ có thể đưa ra (trừ 
hôn nhân và nhận con nuôi) 
cho con bạn, bao gồm cả về 
tài sản và tài chính

● Có hiệu lực trong 60 ngày kể 
từ ngày bắt đầu có hiệu lực, 
nhưng có thể gia hạn

● Cả cha và mẹ phải ký nếu có 
thể

● Phải có chữ ký của người 
đại diện và 2 người làm 
chứng

Quyền giám hộ

● người giám hộ hợp 
pháp có tất cả các 
quyền mà cha mẹ có, 
nhưng thực hiện các 
quyền này thay cho 
cha mẹ

● phải có quyền này 
thông qua tòa án
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Giấy tờ quan trọng

● Việc lưu lại tất cả các giấy tờ di trú và đảm 
bảo không bị mất trang nào là rất quan trọng.

● Nhiều giấy tờ có số nhận dạng di trú (bắt đầu 
bằng chữ A và có 8 hoặc 9 chữ số)

● Một số giấy tờ có ghi ngày xét xử hoặc các 
cuộc hẹn nhập cư khác - những ngày này rất 
quan trọng!
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Tiếp cận các quyền lợi và gánh 
nặng xã hội
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Những điểm chính

● Cha mẹ là người nhập cư luôn có thể nộp đơn cho con là công dân 
Hoa Kỳ - ngay cả khi cha mẹ không đủ điều kiện!

• Cha mẹ không cần SSN hoặc bằng chứng về tình trạng nhập cư để nộp đơn cho 
con, nhưng cha mẹ vẫn phải xác minh thu nhập của mình. 

● Bạn không cần phải là công dân Hoa Kỳ để được hưởng quyền lợi
● Theo quy định hiện hành, không có hậu quả nhập cư nào đối với 

việc nộp đơn xin hoặc nhận các phúc lợi khác ngoài trợ cấp tiền 
mặt để duy trì thu nhập và chăm sóc dài hạn tại viện dưỡng lão

● Các cơ quan phúc lợi nhà nước và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe ở Massachusetts không báo cáo người nhập cư cho ICE
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Quy định về gánh nặng công cộng

Nhiều người nhập cư KHÔNG phải chịu quy định về gánh 
nặng công cộng. 

ÁP DỤNG 
CHO:

Người nhập cư nộp 
đơn xin green card 
(thường trú hợp pháp) 
hoặc thị thực 
để vào Hoa Kỳ.

KHÔNG ÁP DỤNG CHO:

● Công dân Hoa Kỳ
● Người nộp đơn xin nhập tịch
● Gia hạn green card
● Loại bỏ các điều kiện
● Người tị nạn
● VAWA

● Thị thực T/U
● Trẻ vị thành niên nhập cư đặc biệt
● Đơn xin hoặc gia hạn DACA
● Đơn xin hoặc gia hạn TPS
● Ân xá nhân đạo

29



Phúc lợi & gánh nặng xã hội

Chỉ có hai loại phúc lợi được xem xét theo quy 
định hiện hành:

● Trợ cấp tiền mặt để duy trì thu nhập

● Đưa vào cơ sở để chăm sóc dài hạn bằng 
chi phí của chính phủ

Hầu hết những người phải trải qua bài kiểm tra gánh 
nặng xã hội đều không đủ điều kiện để được hưởng các 

phúc lợi trong bài kiểm tra này. 30



Hầu hết các phúc lợi KHÔNG được xem 
xét theo quy định hiện hành

Các chương trình chăm 
sóc sức khỏe, như 
MassHealth và 
Community Clinics

Các chương trình thực 
phẩm như SNAP, WIC 
và Bữa trưa tại trường

Hỗ trợ tiền thuê nhà, 
như Mục 8, RAFT, nơi 
trú ẩn EA và Nhà ở 
công cộng

Phúc lợi tiền mặt 
từ công việc, như 
Trợ cấp thất 
nghiệp, An sinh 
xã hội và Lương 
hưu

Các chương 
trình phi tiền 
mặt theo tiểu 
bang

Danh sách “Phúc lợi an toàn” ở Massachusetts: https://miracoalition.org/wp-
content/uploads/2022/10/Massachusetts-Safe-to-Use-Benefits-October-2022.pdf
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Quy định này có thể thay đổi không?

• Quy định hiện hành đã được đưa vào các quy định liên bang 
của chúng tôi và đã vượt qua được các chất vấn của tòa án

• Chính quyền Trump có thể cố gắng khôi phục lại quy định cũ 
nhưng:
• Ngay cả quy định cũ cũng áp dụng cho một số ít người
• Không có thay đổi nào có hiệu lực ngay lập tức
• Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ bị những người ủng hộ quyền của 

người nhập cư chất vấn
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Biết quyền của bạn: Nơi nhận Trợ 
giúp pháp lý
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Tôi nên làm gì nếu tôi là nạn nhân của 
gian lận?

Bạn có thể tạo báo cáo! Điều này có thể giúp bảo vệ người khác 
và cũng có thể giúp giải quyết tình huống của bạn. Bạn có thể tạo 
báo cáo cho:
• Văn phòng Tổng chưởng lý Massachusetts: (617) 963-2917 hoặc 

https://www.eform.ago.state.ma.us/ago_eforms/forms/piac_ecomplaint.action
• Hội đồng Giám sát Luật sư Massachusetts: 

https://www.massbbo.org/s/complaints
• Chương trình Phòng ngừa Gian lận và Lạm dụng của tòa án di 

trú (nếu bạn đã ở tòa án di trú): (703) 305-0470 hoặc 
EOIR.Fraud.Program@usdoj.gov
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Tài nguyên pháp lý về di trú 

• Danh bạ dịch vụ pháp lý tại Massachusetts:
• Công cụ tìm kiếm tài nguyên pháp lý của 

Massachusetts: https://masslrf.org/en/home
• Danh sách dịch vụ pháp lý của tòa án di trú: 

https://www.justice.gov/eoir/file/ProBonoMA/downl
oad

• Tư vấn miễn phí của Thành phố Boston: 
https://masslrf.org/en/programs/view/boston_immig_clini
c

• Danh bạ dịch vụ pháp lý bên ngoài Massachusetts:
• Danh bạ pháp lý của Mạng lưới Người hỗ trợ Di 

trú: 
https://www.immigrationadvocates.org/legaldirecto
ry/ 36
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Tài nguyên khác

37


	Biết quyền của quý vị
Liên minh Hỗ trợ Người nhập cư và Người tị nạn Massachusetts
	Giới thiệu về MIRA:
	Tổng quan nhanh về hệ thống thực thi luật di trú
	Hệ thống di trú: �Bộ An ninh Nội địa (DHS)
	Cách liên hệ với Cơ quan hành pháp về di trú
	Lý do trục xuất
	Ai có nguy cơ bị trục xuất?
	Biết quyền của quý vị
trong hoạt động tương tác với Cơ quan Hành pháp về Di trú
	Quyền cơ bản
	Thẻ Quyền
	Nếu người nhập cư đến nhà bạn...
	Khi nào lực lượng Hành pháp có thể vào nhà tôi?
	Lệnh bắt giữ
	Giấy phép lái xe
	Nếu bạn bị dừng lại khi đang lái xe…
	Nếu viên chức di trú hoặc cảnh sát chặn bạn ở nơi công cộng…
	Cách để sẵn sàng ứng phó
	Bắt giữ và giam giữ
	Tại ngoại nhờ bảo lãnh
	Biết quyền của bạn: Chuẩn bị cho gia đình
	Quyền làm cha mẹ
	Chuẩn bị cho gia đình
	Chuẩn bị cho gia đình
	Lập kế hoạch 
	Slide Number 25
	Giấy tờ quan trọng
	Tiếp cận các quyền lợi và gánh nặng xã hội
	Những điểm chính

	Quy định về gánh nặng công cộng
	Phúc lợi & gánh nặng xã hội
	Hầu hết các phúc lợi KHÔNG được xem xét theo quy định hiện hành
	Quy định này có thể thay đổi không?
	Biết quyền của bạn: Nơi nhận Trợ giúp pháp lý
	Slide Number 34
	Tôi nên làm gì nếu tôi là nạn nhân của gian lận?
	Tài nguyên pháp lý về di trú 
	Tài nguyên khác

